
      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 ====(((====


Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2004
          Số: 38/2004/HD-ĐTN

HƯỚNG DẪN
BÌNH XÉT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Căn cứ vào quy chế thi đua khen thưởng của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, căn cứ vào tình hình cụ thể công tác Đoàn và PTTN của Nhà trường, Ban chấp hành Đoàn trường hướng dẫn bình xét các hình thức khen thưởng của các cấp bộ Đoàn như sau:


A. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA XÉT KHEN THƯỞNG

1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, Điều lệ (quy chế học tập, quy chế thi, phong trào xây dựng NSVH, Điều lệ Đoàn, Điều lệ Hội…).


2. Nộp đủ các loại quỹ trong năm học, các năm học trước theo quy định.


3. Có hồ sơ đầy đủ và nạp đúng hạn (chi đoàn nộp cho liên chi đoàn trước ngày 30/5, liên chi đoàn nộp cho Đoàn trường trước ngày 10/6).


B. BÌNH XÉT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

I. Cấp Đoàn trường

Cấp Đoàn trường quản lý các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:


- Cờ thưởng có mang Huy hiệu Đoàn cho các liên chi đoàn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc hàng năm.



- Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn trường cho các tập thể và cá nhân.


1. Cờ thưởng của Ban chấp hành Đoàn trường

- Cờ thưởng của Ban chấp hành Đoàn trường chỉ xét trao tặng cho các tập thể LCĐ, các đơn vị trực thuộc trong mỗi năm học đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc theo các tiêu chuẩn của năm học đó.


- Cờ thưởng xét tặng cho không quá 2/3 số đơn vị trực thuộc trong toàn trường.


Cờ thưởng kèm theo tiền thưởng không quá 100.000đ.


2. Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn trường

Giấy khen của Ban chấp hành Đoàn trường xét tặng cho các cá nhân và tập thể Đoàn có thành tích xuất sắc trong năm học hoặc trong từng mặt công tác.


a. Đối với cá nhân:

- Đạt danh hiệu "Đoàn viên xuất sắc" trong năm học.


- Có thành tích cao trong một lĩnh vực hoạt động nào đó như: tuyên truyền giáo dục, học tập rèn luyện, NCKH, VHVN, TDTT, công tác xã hội.


- Số lượng cá nhân được xét khen thưởng trong một năm học không quá 2% tổng số ĐVTN toàn trường.


Giấy khen có kèm theo tặng phẩm bằng hiện vật.


b. Đối với tập thể:

- Các chi đoàn đạt danh hiệu "Chi đoàn xuất sắc" trong năm học.


- Các tập thể CLB, đội, nhóm,... đạt thành tích cao trong các hoạt động.


Số lượng tập thể được xét khen thưởng trong mỗi năm học không quá 35% tổng số chi đoàn, CLB, đội, nhóm,... trong toàn trường.


Giấy khen cho các tập thể có kèm theo tiền mặt không quá 50.000đ.


II. Cấp Tỉnh Đoàn

Ban thường vụ Đoàn trường, Hội đồng thi đua khen thưởng của Đoàn trường xét đề nghị lên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn khen tặng Giấy khen của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể liên chi đoàn, chi đoàn và cá nhân.


a. Liên chi đoàn:

- Đạt danh hiệu LCĐ xuất sắc trong năm học.


- Có hoạt động sáng tạo, mô hình mới ở một trong các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, học tập rèn luyện, NCKH, CTXH, VHVN, TDTT…

- Có các cá nhân và đội tuyển thi đạt giải cao ở các cấp từ trường trở lên.


- Có từ 70% chi đoàn trực thuộc đạt danh hiệu "Chi đoàn xuất sắc" trở lên.


Khen thưởng kèm theo tiền mặt không quá 100.000đ.


b. Chi đoàn:


- Đạt danh hiệu "Chi đoàn xuất sắc" trong năm học.


- Trong cả khoá học có ít nhất một lần được tặng giấy khen của Ban chấp hành Đoàn trường trở lên.


- Có hoạt động sáng tạo, mô hình mới ở một trong các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, học tập rèn luyện, NCKH, CTXH, gây quỹ hoạt động, duy trì và đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi đoàn.


- Có 100% đoàn viên của chi đoàn không vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật của Đoàn, Khoa, Trường.


- Có ĐVTN tích cực tham gia, có hiệu quả các hoạt động cấp LCĐ, Đoàn trường.


- Được các tập thể khác trong LCĐ thừa nhận và BCH LCĐ đề nghị.


Khen thưởng kèm theo tiền mặt không quá 50.000đ.


c. Cá nhân:

- Đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc trong năm học.


- Có sáng tạo trong hoạt động, sáng kiến hay, có ý nghĩa trong công tác Đoàn và PTTN của chi đoàn, liên chi đoàn, Đoàn trường.


- Đạt thành tích cao (cấp khu vực trở lên) một trong các mặt: học tập, NCKH, VHVN, TDTT, CTXH.


- Có điểm TBCHT đạt từ 7 điểm trở lên, không có môn nào thi thiếu lần một (tính điểm học kỳ I, điểm học kỳ II BTV Đoàn trường sẽ rà soát trước khi xem xét công bố các quyết định).


- Được tập thể chi đoàn thừa nhận và có ý kiến đề nghị của BCH LCĐ.


Khen thưởng kèm theo tiền mặt không quá 50.000đ.


III. Cấp Trung ương Đoàn

Ban thường vụ Đoàn trường, Hội đồng thi đua khen thưởng Đoàn trường xét đề nghị Ban thường vụ TƯ Đoàn khen tặng: 


- Huy chương "Vì thế hệ trẻ" (Huy chương cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) cho cá nhân; Huy chương danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm"; Huy chương "Tuổi trẻ sáng tạo".


- Bằng khen của BCH TƯ Đoàn cho các liên chi đoàn, chi đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc.


1. Các liên chi đoàn đề nghị tặng Huy chương "Vì thế hệ trẻ", Huy chương danh dự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huy chương "Tuổi trẻ dũng cảm", Huy chương "Tuổi trẻ sáng tạo" gặp trực tiếp BTV Đoàn trường để được hướng dẫn.


2. Bằng khen của BCH TƯ Đoàn được xét đề nghị tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học.


a. Liên chi đoàn:

- Đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc.


- Năm liền trước đó được xét tặng Giấy khen của BCH Tỉnh Đoàn trở lên.


- Được BTV và Hội đồng TĐKT Đoàn trường thống nhất đề nghị 100%.


b. Chi đoàn:

- Đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc trong năm học.


- Trong cả khoá học có 2 lần được khen thưởng của BCH Đoàn trường hoặc 1 lần khen thưởng của BCH Tỉnh Đoàn.


- Được BTV và Hội đồng TĐKT Đoàn trường thống nhất đề nghị 100%.


c. Cá nhân:

- Tiêu chuẩn thứ nhất:

+ Đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc 3 năm liền trở lên.


+ Trong cả khoá học có 2 lần trở lên được tặng giấy khen của BCH Đoàn trường hoặc 1 lần trở lên được tặng Giấy khen của BCH Tỉnh Đoàn.


- Tiêu chuẩn thứ hai:

+ Là đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc, có thành tích đặc biệt trong các lĩnh vực học tập, NCKH, VHVN, TDTT trong nhiều năm liền; hoặc đạt các giải thưởng cấp quốc gia, khu vực từ giải Ba trở lên trong năm học đó.


- Được BTV và Hội đồng TĐKT Đoàn trường thống nhất đề nghị 100%.


Bằng khen của BCH TƯ Đoàn được trao tặng kèm theo tiền mặt không quá 100.000đ.


C. HÌNH THỨC, THỦ TỤC, THỜI GIAN LÀM HỒ SƠ KHEN THƯỞNG

I. Quy định chung

1. Trong các hình thức khen thưởng xét cho từng năm học, hình thức được đề nghị cao nhất phủ định các hình thức đề nghị còn lại.


2. Cờ thi đua của BCH Đoàn trường được xét khen thưởng độc lập tương đối với các hình thức khen thưởng của BCH Tỉnh Đoàn và BCH TƯ Đoàn.


II. Hồ sơ khen thưởng

1. Cấp Đoàn trường. Hồ sơ gồm có:


- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của BTV liên chi đoàn cho các tập thể và cá nhân (có chữ ký xác nhận và đề nghị của cấp uỷ khoa).


- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đánh máy hoặc viết tay rõ ràng, sạch sẽ trên giấy A4.


Riêng Cờ đơn vị xuất sắc cho các Liên chi đoàn chỉ căn cứ vào kết quả phân loại và ý kiến đề nghị của Hội đồng TĐKT.


2. Cấp Tỉnh Đoàn, TƯ Đoàn. Hồ sơ gồm có:


- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân của BTV liên chi đoàn (làm riêng mỗi cấp có chữ ký xác nhận và đề nghị của cấp uỷ khoa).


- Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân (đánh máy không quá 5 trang đối với LCĐ, không quá 3 trang đối với chi đoàn và không quá 2 trang đối với cá nhân); có chữ ký của người báo cáo thành tích (đối với cá nhân), của BCH chi đoàn (đối với báo cáo của chi đoàn), của BCH LCĐ (đối với báo cáo của LCĐ). Có xác nhận và đề nghị của Ban thường vụ LCĐ và cấp uỷ khoa.


- Đối với các CLB, đội, nhóm, báo cáo thành tích không quá 2 trang đánh máy, có xác nhận và đề nghị trực tiếp của Ban thường vụ Đoàn trường.


III. Thời gian tổ chức khen thưởng

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 10/6 hàng năm.


2. Ban thường vụ, Hội đồng TĐKT Đoàn trường họp xét và công bố danh sách đề nghị khen thưởng trước ngày 15/6 hàng năm.


3. Các hình thức khen thưởng đột xuất gửi hồ sơ về Văn phòng Đoàn trường trước ít nhất là một tháng trước lễ trao thưởng.


4. Cờ thi đua của BCH Đoàn trường được trao tặng vào dịp tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm học.


5. Việc trao các danh hiệu thi đua khác phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc tại Đại hội đại biểu các liên chi đoàn, Đại hội Đoàn trường.

Nơi gửi: 



  TM.BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
- Đảng uỷ, BGH (b/c) 




        Bí thư
- TT Tỉnh Đoàn, HĐ TĐKT Tỉnh Đoàn (b/c)

- BCH Hội SV trường (p/h)

- BCH các LCĐ (thực hiện)

- Lưu VP, HĐ TĐKT.











         Nguyễn Hồng Soa
4

